TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: CƠ KHÍ




Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: CHẾ TẠO MÁY                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
Mã học phần: 
Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Hình họa - Vẽ kỹ thuật
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Chế tạo máy
Bộ môn quản lý: Chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 25
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 5
- Thực hành: 15
- Tự nghiên cứu: 60
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước và chuỗi kích thước, dung sai lắp ghép bề mặt trơn và dung sai lắp ghép một số chi tiết điển hình trong cơ khí, kỹ thuật đo, kiểm tra kích thước và các chỉ tiêu cơ bản của chi tiết máy, xử lý số liệu thực nghiệm khi đo; nhằm giúp người học có khả năng lựa chọn hợp lý dung sai lắp ghép, độ chính xác kích thước và nhám bề mặt khi thiết kế và kiểm tra sản phẩm sau khi gia công và lắp ghép.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Một số vấn đề cơ bản về dung sai và lắp ghép  

2. Dung sai lắp ghép bề mặt trơn 


3. Chuỗi kích thước 



4. Cơ sở của kỹ thuật đo lường 




5. Một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước chiều dài



6. Điều kiện vật liệu và dung sai hình học

7. Dung sai và phương pháp đo sai lệch hình dạng, hướng, vị trí và biên dạng

8. Dung sai và phương pháp đo góc và đo côn





9. Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo mối ghép ren



10. Dung sai, lắp ghép và phương pháp kiểm tra mối ghép then và then hoa

11. Dung sai và phương pháp đo bánh răng và truyền động bánh răng 


12. Nhám bề mặt và phương pháp đo



13. Xử lý số liệu đo và chọn dụng cụ đo

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Một số vấn đề cơ bản về dung sai và lắp ghép  
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đổi lẫn chức năng và vấn đề tiêu chuẩn hóa

2. Các khái niệm về kích thước, sai lệch và dung sai

3. Khái niệm về lắp ghép

4. Lắp ghép bề mặt trơn
5. Hệ thống lắp ghép
6. Sơ đồ lắp ghép
	2

2

2

3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của đổi lẫn chức năng và tiêu chuẩn hoá trong cơ khí
2. Cẩn thận, chính xác khi tra cứu số liệu, vẽ ...
3. Có ý thức dùng các số liệu theo tiêu chuẩn khi tính toán thiết kế
	

	Kỹ năng
1. Tra bảng dung sai, tính toán kích thước, sai lệch, dung sai

2. Đọc bản vẽ cơ khí
3. Vẽ phác chi tiết cơ khí, các sơ đồ phân bố dung sai
	3

3

3



Chủ đề 2: Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Hệ thống dung sai lắp ghép
2. Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản vẽ

3. Dung sai lắp ghép ổ lăn 
4. Chọn kiểu lắp ghép tiêu chuẩn cho mối ghép
	2

3

2

3

	Thái độ

1. Tỉ mỉ và cẩn thận trong tính, chọn sai lệch giới hạn, lắp ghép, tra cứu số liệu, vẽ ...

2. Có ý thức dùng các lắp ghép tiêu chuẩn khi thiết kế
	

	Kỹ năng
1. Tra bảng dung sai, tính toán dung sai lắp ghép
2. Đọc ký hiệu lắp ghép trên bản vẽ lắp
3. Vẽ sơ đồ lắp ghép

4. Ghi kí hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản vẽ chế tạo

5. Xác định kiểu lắp ghép tiêu chuẩn
	3

3

3

3

3



Chủ đề 3: Chuỗi kích thước
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Khái niệm về chuỗi kích thước
2. Giải chuỗi kích thước 

3. Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy
	3
3

3

	Thái độ

1. Cẩn thận, chính xác khi tra cứu số liệu, vẽ ...

2. Nhận thức được vai trò của việc giải chuỗi kích thước trong thiết kế
	

	Kỹ năng:

1. Đọc bản vẽ 
2. Sơ đồ hóa từ bản vẽ lắp

3. Vẽ phác các lắp ghép đơn giản

4. Tính toán giải chuỗi kích thước khi thiết kế
	3

3

3
3



Chủ đề 4: Cơ sở của kỹ thuật đo lường
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các khái niệm cơ bản
2. Các chỉ tiêu đo lường của dụng cụ đo và phương pháp đo

3. Sai số đo

4. Các nguyên tắc cơ bản trong khi đo
	2

2

2

2

	Thái độ

1. Trung thực khi xác định thông số thông qua đo lường

2. Nắm vững các nguyên tắc cơ bản trong đo lường
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và tổng hợp một số vấn đề cơ bản về đo lường

2. Đọc bản vẽ về dụng cụ đo
	3

3



Chủ đề 5: Một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước chiều dài
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thước không có du xích

2. Dụng cụ đo kiểu thước cặp

3. Dụng cụ đo kiểu panme

4. Đồng hồ so

5. Dụng cụ đo có đồng hồ so

6. Căn mẫu 

7. Calip

8. Dụng cụ đo kiểu đòn bẩy – quang học

9. Dụng cụ đo bằng khí nén

10. Máy chiếu biên dạng

11. Máy CMM
	4

4

4

4


4


3

3

3

3

4

3

	Thái độ

1. Kiên trì, cẩn thận, chính xác trong đo lường

2. Trung thực và tự lập khi thực hành

3. Hăng hái phát biểu, thảo luận

4. Tác phong làm việc theo đúng quy trình

5. Bảo quản tốt các dụng cụ đo lường
	

	Kỹ năng

1. Đọc bản vẽ về dụng cụ đo và thiết bị đo
2. Sử dụng một số dụng cụ đo đơn giản
3. Thảo luận nhóm
4. Trình bày trước đám đông
	3

3

3

3



Chủ đề 6: Điều kiện vật liệu và dung sai hình học
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các đặc tính hình học của bề mặt chi tiết máy

2. Các ký hiệu dung sai hình học

3. Điều kiện vật liệu

4. Miền dung sai hình học

5. Chuẩn dung sai hình học
	3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Cẩn thận, chính xác khi sử dụng dung sai hình học
2. Nắm vững khái niệm điều kiện vật liệu và cách áp dụng
	

	Kỹ năng

1. Tính toán điều kiện vật liệu, xác định được miền dung sai hình học
2. Đọc và ghi các giá trị dung sai hình học trên bản vẽ chế tạo
3. Vẽ phác các hình biểu diễn dung sai hình dáng và vị trí
	3

3

3



Chủ đề 7: Dung sai và phương pháp đo sai lệch hình dạng, hướng, vị trí và biên dạng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Dung sai và phương pháp đo sai lệch hình dạng

2. Dung sai và phương pháp đo sai lệch hướng

3. Dung sai và phương pháp đo sai lệch vị trí

4. Dung sai và phương pháp đo sai lệch biên dạng

5. Dung sai và phương pháp đo sai lệch độ đảo
	5

5

5

5

5

	Thái độ

1. Kiên trì, cẩn thận, chính xác trong đo lường

2. Trung thực và tự lập khi thực hành

3. Tác phong làm việc theo đúng quy trình

4. Bảo quản tốt các dụng cụ đo lường
5. Hăng hái phát biểu, thảo luận
	

	Kỹ năng

1. Tra bảng, tính toán dung sai hình học
2. Đọc các giá trị dung sai hình học từ bản vẽ 
3. Ghi giá trị dung sai hình học trên bản vẽ
4. Đo các sai lệch hình dạng, hướng, vị trí và biên dạng
5. Thảo luận nhóm

6. Trình bày trước đám đông
	3

3

3

3

3

3



Chủ đề 8: Dung sai và phương pháp đo góc và đo côn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Dung sai kích thước góc

2. Lắp ghép côn trơn

3. Kiểm tra côn bằng ca lip

4. Phương pháp và dụng cụ đo góc và đo côn
	3

3

3

5

	Thái độ

1. Kiên trì, cẩn thận, chính xác trong đo lường

2. Trung thực và tự lập khi thực hành

3. Tác phong làm việc theo đúng quy trình

4. Bảo quản tốt các dụng cụ đo lường
	

	Kỹ năng

1. Đọc bản vẽ lắp
2. Vẽ phác các bản vẽ chi tiết côn và lắp ghép côn trơn

3. Xác định dung sai lắp ghép côn trơn
4. Sử dụng dụng cụ đo góc thông dụng
	3

3

3

3



Chủ đề 9: Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo mối ghép ren
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Dung sai kích thước ren hệ Mét

2. Lắp ghép ren hệ Mét

3. Kiểm tra ren bằng ca lip

4. Phương pháp và dụng cụ đo các thông số của ren
	3

3

3

5

	Thái độ

1. Kiên trì, cẩn thận, chính xác trong đo lường

2. Trung thực và tự lập khi thực hành

3. Tác phong làm việc theo đúng quy trình

4. Bảo quản tốt các dụng cụ đo lường
	

	Kỹ năng

1. Đọc bản vẽ lắp ghép ren
2. Vẽ phác các bản vẽ lắp ghép ren

3. Xác định dung sai lắp ghép ren
4. Kiểm tra ren 
	3

3

3

3



Chủ đề 10: Dung sai, lắp ghép và phương pháp kiểm tra mối ghép then và then hoa
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Dung sai lắp ghép then

2. Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng chữ nhật

3. Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng thân khai

4. Kiểm tra then và then hoa
	3

3

3

4

	Thái độ

1. Kiên trì, cẩn thận, chính xác trong đo lường

2. Trung thực và tự lập khi thực hành

3. Tác phong làm việc theo đúng quy trình

4. Bảo quản tốt các dụng cụ đo lường
	

	Kỹ năng

1. Đọc bản vẽ lắp ghép then, then hoa
2. Vẽ phác các bản vẽ lắp ghép then, then hoa

3. Xác định dung sai lắp ghép then, then hoa
4. Kiểm tra một số thông số cơ bản của then, then hoa
	3

3

3

3



Chủ đề 11: Dung sai và phương pháp đo bánh răng và truyền động bánh răng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các yếu tố cơ bản của bánh răng và truyền động bánh răng

2. Các mức chính xác truyền động bánh răng

3. Tiêu chuẩn dung sai và cấp chính xác của bánh răng và truyền động bánh răng

4. Các phương pháp đo các thông số của bánh răng và truyền động bánh răng
	2

2

3

5

	Thái độ

1. Kiên trì, cẩn thận, chính xác trong đo lường

2. Trung thực và tự lập khi thực hành

3. Tác phong làm việc theo đúng quy trình

4. Bảo quản tốt các dụng cụ đo lường
	

	Kỹ năng

1. Đọc bản vẽ bánh răng
2. Vẽ phác bánh răng với các biểu diễn sai số

3. Xác định dung sai truyền động bánh răng
	3

3

3



Chủ đề 12: Nhám bề mặt và phương pháp đo
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm về nhám bề mặt

2. Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt

3. Xác định giá trị cho phép của thông số nhám
4. Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ

5. Phương pháp và phương tiện đo nhám bề mặt
	3

3

3

5

4

	Thái độ

1. Nắm vững các chỉ tiêu nhám, biểu diễn đúng thông số nhám

2. Kiên trì, cẩn thận, chính xác trong đo lường

3. Trung thực và tự lập khi thực hành

4. Tác phong làm việc theo đúng quy trình

5. Bảo quản tốt thiết bị đo lường
	

	Kỹ năng

1. Xác định giá trị nhám bề mặt 

2. Đọc và ghi nhám bề mặt trên bản vẽ chế tạo
3. Đo nhám bề mặt
	3

3

3



Chủ đề 13: Xử lý số liệu đo và chọn dụng cụ đo
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Độ chính xác và độ tin cậy của kết quả đo

2. Phương pháp xác định mối quan hệ thực nghiệm

3. Chọn dụng cụ đo
	

	Thái độ

1. Cẩn thận, chính xác khi xử lý số liệu đo
2. Nắm vững cách chọn dụng cụ đo
	

	Kỹ năng

1. Tính toán sai số khi đo
2. Sử dụng xác suất thống kê trong đo lường
3. Lựa chọn dụng cụ đo hợp lý
	


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	
	
	
	4
	6

	2
	2
	
	
	
	4
	6

	3
	2
	
	
	
	4
	6

	4
	1
	
	
	
	2
	3

	5
	1
	
	2
	2
	6
	10

	6
	2
	
	
	
	4
	6

	7
	2
	
	3
	3
	10
	18

	8
	2
	
	
	2
	4
	8

	9
	2
	
	
	2
	4
	8

	10
	2
	
	
	2
	4
	8

	11
	2
	
	
	2
	4
	8

	12
	2
	
	
	2
	4
	8

	13
	1
	
	
	
	2
	3

	Ôn tập + kiểm tra
	2
	
	
	
	4
	2


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Văn Vui
	Dung sai và lắp ghép
	2003
	Giáo dục
	Thư viện

	2
	Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy

Nguyễn Thị Cẩm Tú
	Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí
	2001
	KHKT
	Thư viện

	3
	Nghiêm Thị Phương
	Giáo trình Đo lường kỹ thuật
	2006
	Hà Nội
	Thư viện

	4
	ASME
	Dimensioning

and Tolerancing
	2009
	ASME
	Thư viện

	5
	Georg Henzold
	Geometrical Dimensioning and

Tolerancing for Design, 

Manufacturing and Inspection
	2006
	Butterworth-Heinemann
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)
PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận
      
                     TS. Đặng Xuân Phương







